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	Họ và tên
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
(huyện, tỉnh)

	1 
	Nguyễn Thị M..
	x
	Kinh
	
	01/01/2008
	Tân Hiệp – Kiên Giang

	2 
	Thị Chul…
	x
	Khmer
	x
	01/01/2008
	Tân Hiệp – Kiên Giang
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Thống kê:
· Tổng số: . . ….. /…. ….nữ  
· Dân tộc: …......./………nữ dân tộc
· Đúng độ tuổi: . . . . ./. . .nữ


	
	(Xã/ Thị trấn)……, ngày   tháng 7 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

	Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
TRƯỞNG PHÒNG
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DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
Năm học 2019-2020
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	Họ và tên
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
(huyện, tỉnh)

	1 
	Nguyễn Thị M..
	x
	Kinh
	
	01/01/2013
	Tân Hiệp – Kiên Giang

	2 
	Thị Chul…
	x
	Khmer
	x
	01/01/2013
	Tân Hiệp – Kiên Giang
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Thống kê:
· Tổng số: . . ….. /…. ….nữ  
· Dân tộc: …......./………nữ dân tộc
· Đúng độ tuổi: . . . . ./. . .nữ
	
	(Xã/ Thị trấn)……, ngày   tháng 7 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

	Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
TRƯỞNG PHÒNG
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